
Lần /1000 Km

1 75B01917 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 332 14,74485 22.516,34

2 75B01467 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 327 14,44588 22.636,21

3 75H01551 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV TMDV VÀ VẬN TẢI TIẾN LỰC 55 14,41725 3.814,87

4 75H01535 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV TMDV VÀ VẬN TẢI TIẾN LỰC 54 12,30364 4.388,94

5 75H01558 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV TMDV VÀ VẬN TẢI TIẾN LỰC 19 5,75375 3.302,19

6 75H01373 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VẬN TẢI VY AN KHANG
94 9,88938 9.505,15

Số 79, đƣờng Nguyễn Văn, TT. Lăng Cô, Phú 

Lộc, TT. Huế

7 75B01947 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG 636 28,08528 22.645,31

8 75B01992 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG 320 24,93474 12.833,50

9 75B01775 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH PHƢƠNG TY 40 6,15821 6.495,39
34 Nguyễn Thiện Thuật, P.Thuận Hòa, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

10 75E00682 Xe tải CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIANG SƠN 149 20,74822 7.181,34
1A Sóng Hồng, P. phú Bài, TX. Hƣơng Thủy, 

tỉnh TT. Huế 

11 75H01194 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TRUNG 73 5,82870 12.524,23
243 Trần Huy Liệu, P. Phú Hòa, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

12 75H00783 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HIỆP 110 5,18186 21.227,90
47 Lý Nhân Tông, P. Hƣơng Văn, TX. Hƣơng 

Trà, tỉnh TT. Huế

13 75C06868 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ SƢƠNG 12 5,16706 2.322,41
5/85 Tăng Bạt Hổ - P. Phú Bình, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

14 75H01651 Xe tải HỘ KINH DOANH TRƢƠNG NHẬT 29 5,00179 5.797,93
Thửa C17, khu QH An Hòa - Phƣờng An Hòa, 

TP. Huế, Tỉnh TT. Huế

15 75H00612 Xe tải HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 44 5,80278 7.582,58
156A NGUYỄN HUỆ - P. Phú Nhuận, TP Huế, 

tỉnh TT. Huế

16 75A14937 Xe hợp đồng
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG 

PHÁT
182 10,33036 17.617,97

155 Trƣờng Chinh, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

(Phụ lục  kèm theo Quyết định  số:   912  /QĐ-SGTVT ngày   04 /5/2024, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)/1000 KM

Đơn vị vận tải

Lô D7 Khu QH Tùng Thiện Vƣơng , Phƣờng Vỹ 

Dạ, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

Lô B3 Tùng Thiện Vƣơng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

Thôn Nam Phổ Hạ, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc,  

tỉnh TT. Huế

Từ ngày: 01/03/2024 Đến ngày: 31/03/2024

STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ
Tổng km 

hành trình
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Lần /1000 Km
Đơn vị vận tảiSTT

Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ
Tổng km 

hành trình

17 75F00069 Xe hợp đồng
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG 

PHÁT
11 7,15583 1.537,21

155 Trƣờng Chinh, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

18 75A17215 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 19 5,81591 3.266,90
5 Kiệt 4A Hoài Thanh, P. Thuỷ Xuân, TP. Huế, 

TT. Huế

19 74B00742 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 149 5,59203 26.645,07

20 74H01121 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 143 6,91347 20.684,27

21 74E00159 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 127 5,90008 21.525,12

22 75E01468 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 18 5,84160 3.081,35

23 74E00258 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 327 28,24889 11.575,68

24 75H01142 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 129 9,11888 14.146,47

25 72C12874 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 107 22,60456 4.733,56

26 75C04060 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 25 6,49025 3.851,93

27 75A15165 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH BẮC TRUNG NAM 100 12,40237 8.062,98
18 Lê Chân, Tổ 1, P. Phú Bài, TX. Hƣơng Thủy, 

tỉnh TT. Huế

28 75B01821 Xe bus HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH THÀNH PHỐ HUẾ 6 6,00000 460,00
số 02, khu E, đƣờng Nguyễn Văn Linh, P. Hƣơng 

Sơ, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

29 75H00690 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 59 9,82201 6.006,91
44 Bùi Xuân Phái, P. Thủy Dƣơng, TX. Hƣơng 

Thuỷ, tỉnh TT. Huế

30 75C08840 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TƢ ĐẠT 104 9,15180 11.363,88
78 Bến Nghé, Phƣờng Phú Hội, TP Huế,  tỉnh 

TT. Huế

31 75H01106 Xe Container HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 83 6,04838 13.722,69

32 75E00637 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 57 6,90973 8.249,24

33 75A18084 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 422 26,14669 16.139,71
44 Võ Liêm Sơn, P.Trƣờng An, TP. Huế, tỉnh 

TT. Huế

34 75H00384 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 269 8,76123 30.703,46

35 75A16683 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 156 9,53263 16.364,84

36 75A15263 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 81 5,58195 14.511,06

44 Võ Liêm Sơn, P.Trƣờng An, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

86. Chi Lăng, TP Huế, TTHuế

01 cao thắng, P. An Hòa, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

Lô C8 khu TĐC Bàu Vá - P Thủy Xuân - Thành 

phố Huế
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